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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K2-CB01 Lê Thùy An 08/06/1992 Nữ Bình Thuận 1554010001

2 K2-CB02 Nguyễn Thị Kim Anh 16/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010010

3 K2-CB03 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103068

4 K2-CB04 Trần Thị Kim Anh 02/09/1991 Nữ Bình Thuận 1654020001

5 K2-CB05 Nguyễn Châu Hoàng Anh 04/12/1987 Nữ Bình Thuận 1657010169

6 K2-CB06 Đào Thị Kim Anh 12/06/1987 Nữ Bình Thuận 1657010002

7 K2-CB07 Nguyễn Hữu Bằng 12/05/1982 Nam Bình Thuận 1657010170

8 K2-CB08 Ngô Thị Thùy Chi 04/11/1997 Nữ Bình Thuận 1554020077

9 K2-CB09 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010001

10 K2-CB10 Nguyễn Thị Phương Dân 29/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010023

11 K2-CB11 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020028

12 K2-CB12 Đoàn Quang Đạt 19/08/1996 Nam Bình Thuận 1454010003

13 K2-CB13 Đỗ Huỳnh Hải Đăng 27/06/1988 Nam Bình Thuận 1657010171

14 K2-CB14 Phan Hồng Thanh Đoan 29/08/1996 Nữ Bình Thuận 1550103074

15 K2-CB15 Huỳnh Thị Ngọc Hà 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103013

16 K2-CB16 Lê Thị Diệu Hà 02/12/1998 Nữ Bình Thuận 1610020001

17 K2-CB17 Nguyễn Thị Ngọc Hải 20/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554030031

18 K2-CB18 Võ Thị Hồng Hạnh 29/12/1998 Nữ Bình Thuận 1650103017

19 K2-CB19 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010041

20 K2-CB20 Nguyễn Thị Diễm Hiên 23/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020087
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21 K2-CB21 Nguyễn Văn Hiền 17/07/1997 Nam Bình Thuận 1550103081

22 K2-CB22 Ngô Thị Minh Hiếu 02/08/1986 Nữ Bình Thuận 1657010011

23 K2-CB23 Trần Mai Mỹ Hòa 03/03/1986 Nữ Bình Thuận 1657010012

24 K2-CB24 Trần Đình Hoàng 28/03/1995 Nam Bình Thuận 1554020088

25 K2-CB25 Trần Phi Hoàng 26/11/1995 Nam Bình Thuận 1450103092

26 K2-CB26 Nguyễn Thị Mỹ Học 09/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020034

27 K2-CB27 Lương Quốc Hùng 15/03/1996 Nam Bình Thuận 1554020089

28 K2-CB28 Ngô Hữu Hùng 02/12/1976 Nam Bình Thuận 1657010174

29 K2-CB29 Nguyễn Công Huy 17/10/1987 Nam Bình Thuận 1657010013

30 K2-CB30 Lưu Trần Lan Hương 24/05/1998 Nữ Bình Thuận 1657010042

31 K2-CB31 Lê Anh Kiệt 06/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030034

32 K2-CB32 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 21/09/1989 Nữ Bình Thuận 1657010017

33 K2-CB33 Nguyễn Duy Khanh 15/04/1992 Nam Bình Thuận 1554010006

34 K2-CB34 Huỳnh Thị Ngọc Khuê 27/05/1993 Nữ Bình Thuận 1657010016

35 K2-CB35 Phạm Đăng Lâm 20/08/1979 Nam Bình Thuận 260866215

36 K2-CB36 Đặng Khánh Liêm 20/09/1989 Nam Bình Thuận 1554010008

37 K2-CB37 Nguyễn Thị Ngọc Liên 17/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020055

38 K2-CB38 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020092

39 K2-CB39 Võ Thị Ngọc Nữ 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010054

40 K2-CB40 Phan Thị Hằng Nga 29/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020038

41 K2-CB41 Trần Thị Lê Ngọc 11/10/1995 Nữ Ninh Thuận 1554020127

42 K2-CB42 Ngô Thị Hồng Ngọc 24/11/1997 Nữ Bình Thuận 1554010050

43 K2-CB43 Đỗ Thanh Huyền Ngọc 20/05/1996 Nam Bình Thuận 1457010101

44 K2-CB44 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 10/12/1991 Nữ Bình Thuận 1654020011

45 K2-CB45 Lê Thị Thu Nguyệt 01/11/1997 Nữ Bình Thuận 1654010024

46 K2-CB46 Phan Quốc Hoàng Nhân 28/05/1997 Nam Bình Thuận 1554010051
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47 K2-CB47 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020065

48 K2-CB48 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020098

49 K2-CB49 Trần Thị Ánh Nhung 26/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103099

50 K2-CB50 Nguyễn Minh Phi 21/03/1998 Nam Bình Thuận 1654010029

51 K2-CB51 Bá Xuân Phi 01/02/1994 Nam Bình Thuận 1664030039

52 K2-CB52 Lùi Ngọc Thu Phương 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107036

53 K2-CB53 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020075

54 K2-CB54 Lương Hàn Như Quỳnh 19/11/1998 Nữ Ninh Thuận 1654020077

Danh sách này có 54 thí sinh


